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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ                            kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải xây dựng Báo cáo đánh giá tác động đối với Dự thảo “Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”; các nội dung chính như sau:
I. Xác định vấn đề
1. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2001.

Tại Khoản 2 Điều 44 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Công trình đường bộ phải được thẩm định về an toàn giao thông từ khi lập dự án, thiết kế, thi công, trước và trong quá trình khai thác. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm định an toàn giao thông để phê duyệt bổ sung vào dự án.
Để triển khai Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có 01 chương về thầm định an toàn giao thông (chương IV) với 03 điều gồm quy định chung về thẩm định an toàn giao thông; điều kiện của cá nhân thẩm tra an toàn giao thông, điều kiện của tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra ATGT đối với công trình đường bộ xây dựng mới, cải tao, nâng cấp (chưa quy định đối với công trình đường bộ đang khai thác); các giai đoạn thẩm định an toàn giao thông. Nghị định giao Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông từng giai đoạn; quy định nội dung chương trình đào tạo về thẩm tra an toàn giao thông, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP trong đó quy định về các giai đoạn thẩm định, thẩm quyền quyết định, tổ chức thực hiện thẩm định, căn cứ, trình tự, nội dung thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông (thay thế Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011); ban hành Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 quy định về chương trình, tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ, quản lý, sử dụng chứng chỉ thẩm tra viên.  
Việc xây dựng, ban hành Thông tư là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật; quy trình, thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số                16/2012/TT-BGTVT đơn giản, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo, người có nhu cầu được cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông triển khai thực hiện; là cơ sở để triển khai công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ đồng thời phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Nội dung các Thông tư hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật tại thời điểm ban hành. Trong Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT đã quy định ngành nghề đào tạo thẩm tra viên là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư thì điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Vì vậy, nội dung quy định về điều kiện đối với cơ sở đào tạo, giáo viên đào tạo thẩm tra phải được quy định tại Nghị định của Chính phủ. 
2. Mặt khác, ngày 22/6/2015, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016); theo đó, tại Điều 14 (Những hành vi bị nghiêm cấm) quy định không cho phép: “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ........, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp .........., trừ trường hợp được giao trong luật.”.
Về trình tự, cách thực thực hiện thủ tục hành chính của các thủ tục liên quan đến thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành tại Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 (Quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ); các thủ tục này đã được thực hiện tương đối ổn định.

Vì vậy, sẽ chỉnh sửa và nghị định hóa các thủ tục hành chính này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.
3. Ngoài ra, việc thẩm định an toàn giao thông dưới góc độ cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ được tiến hành ngay từ khi lập dự án cho đến khi đưa vào khai thác cũng như trong quá trình khai thác là thật cần thiết nhằm đánh giá và có kế hoạch thay thế, sữa chữa, điều chỉnh khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông đóng góp phần giảm thiểu số lượng cũng như tính chất nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông. Hiện nay, số lượng thẩm tra viên đã được đào tạo còn rất ít, cả nước có 634 chứng chỉ thẩm tra viên ATGT ĐB đã được cấp; trong đó, số chứng chỉ được cấp theo Dự án VRSP-1 là 103 chứng chỉ (không kể 54 chứng chỉ nâng cao–Chứng chỉ cấp II), số chứng chỉ được cấp theo chương trình đào tạo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT là 531 chứng chỉ. Các chứng chỉ cấp theo chương trình của Dự án VRSP-1 đã hết hạn; 103 học viên được đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ trong khuôn khổ dự án An toàn giao thông đường bộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới cho hầu hết là cán bộ quản lý tại các Sở Giao thông vận tải và các Khu Quản lý đường bộ (nay là các Cục Quản lý đường bộ). Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ như đã nêu ở trên. Vì vậy, cần phải tiếp tục tăng cường công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu đặt ra cũng như đảm bảo các điều kiện thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP trong đó quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên, quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra ATGT đối với công trình đường bộ đang khai thác và quy định về thủ tục hành chính của hai dịch vụ này là cần thiết, phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015 và các quy định hiện hành khác. 
II. Mục tiêu xây dựng Nghị định:

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành; phù hợp với quy định của Luật GTĐB, Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản QPPL hiện hành;

- Bảo đảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và trong quản lý dịch vụ thẩm tra ATGT ĐB, dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ nói riêng;

- Tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong triển khai dịch vụ thẩm tra ATGT ĐB, dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Nâng cao chất lượng, số lượng của đội ngũ thẩm tra viên, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thực tiễn.

III. Các phương án lựa chọn 

1. Phương án 1: 
Giữ nguyên như hiện trạng
2. Phương án 2:

Rà soát các nội dung của Thông tư  số 16/2012/TT-BGTVT để xem xét những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung và chuyển toàn bộ các quy định của Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

3. Phương án 3:

Rà soát các nội dung của Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT để xem xét đưa quy định điều kiện kinh doanh của cơ sở bồi dưỡng thẩm tra viên và thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh của dịch vụ này vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

IV. Đánh giá tác động
1. Tác động kinh tế - xã hội
1.1. Sau 03 năm triển khai thực hiện Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ, đến nay đã có 04 đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông và đã đào tạo được 531 thẩm tra viên, cụ thể:
- Trung tâm Đào tạo & Thông tin (Viện Khoa học công nghệ GTVT): Chấp thuận ngày 20/9/2012 tại Giấy chấp thuận số 3771/GCT-TCĐBVN. 

- Trường Đại học Xây dựng: Chấp thuận ngày 11/10/2013 tại Giấy chấp thuận số 91/GCT-TCĐBVN.

- Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực Sáu: Chấp thuận ngày 12/5/2014 tại Giấy chấp thuận số 19/GCT-TCĐBVN.

- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT: Chấp thuận ngày 09/10/2015 tại Giấy chấp thuận số 52/GCT-TCĐBVN.

Viện KH&CN GTVT, Viện CL&PT GTVT và Trường Đại học Xây dựng là ba cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Bộ GTVT và Bộ GD&ĐT; đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT. Đến nay, Viện KH&CN GTVT đã đào tạo được 14 khóa với 459 chứng chỉ được cấp; Trường Đại học Xây dựng tổ chức được 02 khóa đào tạo với 72 chứng chỉ được cấp; Viện CL&PT GTVT mới được chấp thuận cơ sở đào tạo, nên chưa mở được khóa đào nào.  

Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực Sáu là Doanh nghiệp liên doanh giữa Tổng công ty XDCTGT 6 với trường ĐHGT thành phố HCM; Công ty liên kết với nhiều trường đại học lớn đạo tạo kỹ sư, cử nhân thạc sỹ các chuyên ngành cầu đường, kinh tế, tài chính, v.v… đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT, đến nay, chưa tiến hành mở được khóa đào tạo.

1.2. Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thẩm tra viên ATGT ĐB: 
- Để phục vụ công tác thẩm định ATGT, cần đào tạo, bồi dưỡng thẩm tra viên ATGT ĐB cho các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ GTVT, Bộ Công an, UBND các địa phương và một số Trường đại học, Viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài Bộ GTVT; cụ thể như: Tổng cục ĐBVN, Cục QLXD&CL CTGT, Ban QLDA, Cục CSGT, Sở GTVT, UBND cấp Huyện, các Trường đại học, Viện nghiên cứu. Dự kiến có khoảng 80 đơn vị cần đào tạo, bồi dưỡng (gồm 63 địa phương và các cơ quan Trung ương), mỗi đơn vị cần khoảng 15 thẩm tra viên, như vậy, các cơ quan cần khoảng 1200 thẩm tra viên. Để thực hiện thẩm tra ATGT ĐB, dự kiến ở mỗi địa phương có 02 nhà thầu tư vấn thẩm tra ATGT, mỗi nhà thầu cần tối thiểu 10 thẩm tra viên; như vậy, tư vấn cả nước cần khoảng 1300 thẩm tra viên. Tổng số thẩm tra viên ATGT cần đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu khoảng 2500 người.   
1.3. Dự báo nhu cầu triển khai thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông: từ 2010 đến nay, phần lớn các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo công trình đường bộ chưa được thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông do các văn bản quy phạm pháp luật về công tác này mới được đồng bộ hóa từ đào tạo thẩm tra viên, quy định về kinh phí triển khai thực hiện thẩm định. Từ cuối năm 2014 đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tương đổi đầy đủ nên công tác thẩm tra, thẩm định ATGT ĐB đã được quan tâm triển khai thực hiện đối với tất cả các dự án đầu tư phát triển của ngành đường bộ và cả mạng lưới đường bộ đang khai thác, nhất là đối với hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc; trong thời gian tới, công tác này sẽ được triển khai thực hiện trên thực tế tăng lên rất nhiều. Chỉ tính riêng đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác, theo Đề án tăng cường công tác thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường cao tốc (Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số                  4218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2015), dự tính hết năm 2020, có khoảng                  2.900 – 3.000 km phải thực hiện thẩm tra, thẩm định ATGT (chiếm 15-20% chiều dài quốc lộ).
1.4. Đánh giá 
1.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên như hiện trạng

Phương án này không giải quyết được bất cập hiện nay, đó là các nội dung quy định về điều kiện đối với cơ sở, bồi dưỡng, đào tạo thẩm tra viên phải quy định ở Nghị định hoặc Luật, vì vậy, những quy định hiện nay sẽ không còn hiệu lực do được quy định ở Thông tư. 
- Phương án 2 và Phương án 3:

Sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác đào tạo khi công tác đào tạo được xã hội hóa, được quy định công khai, bình đẳng sẽ tạo điều kiện để các cơ sở lựa chọn, điều chỉnh phù hợp nhằm thu hút học viên, đào tạo thẩm tra viên đạt chất lượng, yêu cầu.

2. Tác động đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
- Phương án 1: Giữ nguyên như hiện trạng
Phương án này sẽ không làm xáo trộn hệ thống văn bản QPPL nhưng không giải quyết được bất cập như đã nêu ở trên.

- Phương án 2: Chuyển toàn bộ các quy định của Thông tư số             16/2012/TT-BGTVT vào Nghị định sửa đổi, bố sung Nghị định số               11/2010/NĐ-CP.

Phương án này đáp ứng được yêu cầu của Luật Đầu tư 2014, Luật Giao thông đường bộ 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, đáp ứng được mục tiêu đề ra khi xây dựng Nghị định. Tuy nhiên, Thông tư còn quy định nhiều nội dung khác rất chi tiết (chương trình khung bồi bưỡng, đào tạo; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo; v.v...), nếu nghị định hóa tất cả nội dung của Thông tư sẽ có khối lượng bổ sung nhiều và không nhất thiết phải quy định ở mức Nghị định; vì vậy, việc chuyển tải toàn bộ nội dung này vào Nghị định là không cần thiết.

- Phương án 3: đưa quy định điều kiện kinh doanh của cơ sở bồi dưỡng thẩm tra viên và thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh của dịch vụ này vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

Phương án này đáp ứng được yêu cầu của Luật Đầu tư 2014, Luật Giao thông đường bộ 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; đáp ứng được mục tiêu đề ra khi xây dựng Nghị định. 
3. Tác động đến quyền và lợi ích của người dân


- Phương án 1: chưa bảo đảm được quyền và lợi ích của người dân, đó là của các cơ sở bồi dưỡng thẩm tra viên ATGT ĐB; lý do: Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền của người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, Luật Đầu tư hạn chế các quyền kinh doanh của người dân thông qua điều kiện kinh doanh phải được quy định ở Luật hoặc Nghị định, trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện có dịch vụ bồi dưỡng thẩm tra viên ATGT ĐB, nếu không nghị định hóa các điều kiện này thì các cơ sở bồi dưỡng thẩm tra viên ATGT ĐB không được kinh doanh dịch vụ này. 


- Phương án 2 và Phương án 3: đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp và Luật Đầu tư cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của người dân.

4. Đánh giá về tính khả thi của Nghị định, các điều kiện áp dụng

- Phương án 1: không khả thi do không đáp ứng được yêu cầu của Luật Đầu tư 2014, Luật Giao thông đường bộ 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 cũng như thực tế đặt ra đối với công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông. 
- Phương án 2: đáp ứng được yêu cầu của Luật Đầu tư 2014, Luật Giao thông đường bộ 2008 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; tuy nhiên, khó đảm bảo tính ổn định của hệ thống văn bản.

 - Phương án 3: 

+ Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bồi dưỡng thẩm tra viên ATGT ĐB chủ động trong việc chuẩn bị cơ sở, vật chất, nguồn nhân lực và các điều kiện khác.

+ Không làm thay đổi hoặc phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm tra viên an toàn giao thông, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

5. Kiến nghị
Từ những lý do trên, để đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong công tác thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông, việc xây dựng Nghị định Sửa đổi, bổ sung Chương IV quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh của dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ, dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông đường bộ và thủ tục hành chính của các điều kiện kinh doanh hai dịch vụ này là cần thiết và phù hợp.
Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung Chương IV quy định về                                       thẩm định an toàn giao thông đường bộ của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ                            kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ./. 
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